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Công đoàn Giáo dục tỉnh khen thưởng năm học 2011-2012

____________


           Kính gửi: Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trực thuộc. 

Ngày 25/6/2012, Ban Thường vụ CĐGD tỉnh họp xét thi đua và đề nghị CĐGD tỉnh khen thưởng năm học 2011-2012 như sau:
1. Tập thể:  45 CĐCS  x 20%= 9 CĐCS có danh sách như sau:

	Stt
	Tên đơn vị

	1
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Võ Trường Toản

	2
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Chéguevara

	3
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Quản Trọng Hoàng

	4
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Ngô Văn Cấn

	5
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Lê Hoài Đôn

	6
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Trần Trường Sinh

	7
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Diệp Minh Châu

	8
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai

	9
	Công đoàn cơ sở trường Trung tâm giáo dục thường xuyên Thạnh Phú 


 
2. Cá nhân 
	Stt
	Đơn vị
	Tổng số cán bộ, giáo viên, lao động
	Tổng số đoàn viên Công đoàn
	Tỉ lệ 2,5% CĐGD tỉnh khen
	Công đoàn Giáo dục tỉnh khen (làm tròn)
	LĐLĐ tỉnh khen
	CĐGD
VN khen
	Tổng số cá nhân được khen

	1
	THPT Chuyên Bến Tre
	77
	77
	1.925
	2
	
	1
	3

	2
	THPT Nguyễn Đình Chiểu
	85
	85
	2.125
	2
	
	1
	3

	3
	THPT Võ Trường Toản
	84
	84
	2.1
	2
	1
	
	3

	4
	THPT Phan Văn Trị
	92
	92
	2.3
	2
	1
	
	3

	5
	THPT Nguyễn Ngọc Thăng
	75
	71
	1.775
	2
	
	
	2

	6
	THPT  Nguyễn Thị Định
	76
	76
	1.9
	2
	1
	
	3

	7
	THPT  Nguyễn Trãi
	75
	68
	1.7
	2
	
	
	2

	8
	THPT Phan Thanh Giản
	116
	114
	2.85
	3
	1
	
	4

	9
	THPT Tán Kế
	66
	65
	1.625
	2
	
	
	2

	10
	THPT Sương Nguyệt Anh
	63
	63
	1.575
	2
	
	
	2

	11
	THPT Phan Ngọc Tòng
	63
	63
	1.575
	2
	
	
	2

	12
	THPT Chéguevara
	106
	106
	2.65
	3
	1
	
	4

	13
	THPT Quản Trọng Hoàng
	73
	73
	1.825
	2
	1
	
	3

	14
	THPT Ca Văn Thỉnh
	102
	102
	2.55
	3
	
	
	3

	15
	THPT Nguyễn Thị Minh Khai
	60
	59
	1.5
	2
	1
	
	3

	16
	THPT Lê Anh Xuân
	63
	63
	1.575
	2
	
	1
	3

	17
	THPT Ngô Văn Cấn
	86
	86
	2.15
	2
	1
	
	3

	18
	THPT Trần Văn Kiết
	101
	99
	2.5
	3
	1
	
	4

	19
	THPT Trương Vĩnh Ký
	84
	84
	2.1
	2
	
	
	2

	20
	THPT Lê Hoài Đôn
	85
	85
	2.125
	2
	
	
	2

	21
	THPT Đoàn Thị Điểm
	68
	68
	1.7
	2
	1
	
	3

	22
	THPT Trần Trường Sinh
	48
	48
	1.2
	1
	1
	
	2

	23
	THPT Lê Hoàng Chiếu
	89
	89
	2.225
	2
	1
	
	3

	24
	THPT Huỳnh Tấn Phát
	61
	61
	1.525
	2
	
	1
	3

	25
	THPT Lê Quý Đôn
	59
	59
	1.5
	2
	1
	
	3

	26
	THPT Trần Văn Ơn
	81
	81
	2.025
	2
	
	
	2

	27
	THPT Diệp Minh Châu
	84
	82
	2.05
	2
	
	
	2

	28
	THPT Mạc Đĩnh Chi
	38
	38
	0.95
	1
	1
	
	2

	29
	TTGDTX Tỉnh
	28
	21
	0.525
	1
	
	
	1

	30
	TTGDTX Thành phố
	29
	29
	0.725
	1
	
	
	1

	31
	TTGDTX Giồng Trôm
	21
	21
	0.525
	1
	
	
	1

	32
	TTGDTX Ba Tri
	21
	20
	0.5
	1
	
	
	1

	33
	TTGDTX Mỏ Cày Nam
	30
	30
	0.75
	1
	
	
	1

	34
	TTGDTX Chợ Lách
	21
	21
	0.525
	1
	
	
	1

	35
	TTGDTX Thạnh Phú
	17
	15
	0.375
	1
	1
	
	2

	36
	TTGDTX Bình Đại
	21
	18
	0.45
	1
	
	
	1

	37
	TTGDTX Châu Thành
	22
	21
	0.525
	1
	
	
	1

	38
	TTKTTH HN Tỉnh
	12
	12
	0.3
	1
	
	
	1

	39
	Trường NDTE KT tỉnh
	41
	41
	1.025
	1
	
	
	1

	40
	Sở GD&ĐT
	66
	64
	1.6
	2
	
	1
	3

	41
	Cty CP Sách TB
	36
	33
	0.825
	1
	
	
	1

	42
	THPT Lạc Long Quân
	57
	56
	1.5
	2
	
	
	2

	43
	THPT Nguyễn Huệ
	36
	33
	0.825
	1
	
	
	1

	44
	TTGDTX Mỏ Cày Bắc
	15
	15
	0.375
	1
	
	
	1

	45
	THPT Phan Liêm
	22
	22
	0.55
	1
	
	
	1

	
	Cộng
	2,655
	2,613
	65.325
	77
	15
	5
	97


 
Căn cứ vào số lượng được CĐGD tỉnh khen năm học 2011-2012 nêu trên, đơn vị nào đề nghị vượt quá số lượng, CĐGD tỉnh sẽ lấy theo thứ tự danh sách các đơn vị đã đề nghị; đơn vị nào đề nghị chưa đủ số lượng, tiếp tục gởi danh sách đề nghị CĐGD tỉnh khen (trừ các cá nhân đã được đề nghị CĐGD Việt Nam và LĐLĐ tỉnh khen, đính kèm) từ nay đến ngày 10/7/2012./.
	Nơi nhận:
	TM.BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

Phạm Nghi Tiện

	-Như trên;
	

	-Lưu: VT.
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2011-2012


I. Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

	Stt
	Tên đơn vị

	1
	Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre


II. Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

2.1. Tập thể

	Stt
	Tên đơn vị

	1
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

	2
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Phan Thanh Giản, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

	3
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Lê Anh Xuân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

	4
	Công đoàn cơ sở trường Trung học cơ sở Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

	5
	Công đoàn cơ sở trường Trung học cơ sở An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

	6
	Công đoàn cơ sở trường Trung học cơ sở Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

	7
	Công đoàn cơ sở trường Trung học cơ sở Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre


2.2.Cá nhân

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị công tác

	1
	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai
	Phó Chủ tịch, Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông chuyên Bến Tre.

	2
	Ông Nguyễn Ngọc Khánh
	Đoàn viên, Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Bến Tre

	3
	Ông Dương Minh Phong
	Phó Chủ tịch, Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Lê Anh Xuân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

	4
	Ông Lê Thành Đông
	Chủ tịch, Công đòan Giáo dục huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

	5
	Ông Ca Văn Rệt
	Chủ tịch, Công đoàn cơ sở trường Trung học cơ sở An Ngãi Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

	6
	Ông Huỳnh Thanh Đạm
	Chủ tịch Công đoàn cơ sở trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tư, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

	7
	Ông Ngô Bá Đức
	Chủ tịch, Công đòan Giáo dục huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

	8
	Bà Phạm Thị Lạc
	Chủ tịch, Công đoàn cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

	9
	Bà Trần Thị Mương
	Chủ tịch, Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Huỳnh Tấn Phát, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

	10
	Ông Lê Văn Chín
	Ủy viên Ban Thường vụ, Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre


Danh sách này có 01 (một) tập thể đề nghị CĐGD Việt Nam tặng Cờ thi đua; 07 (Bảy) tập thể và 10 (Mười) cá nhân đề nghị CĐGD Việt Nam tặng Bằng khen./. 

DANH SÁCH

Tập thể, cá nhân đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh

khen thưởng năm học 2011 – 2012

________________

I. Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh

	Stt
	Tên đơn vị

	1
	Công đoàn Giáo dục Mỏ Cày Nam 

	2
	Công đoàn cơ sở trường Mầm non Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm.

	3
	Công đoàn cơ sở trường Tiểu học Tiên Thủy A, huyện Châu Thành 

	4
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông chuyên Bến Tre


II. Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh

2.1.Tập thể

	Stt
	Tên đơn vị

	1
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Phan Văn Trị, huyện Giồng Trôm 

	2
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Hùynh Tấn Phát, huyện Bình


2.2.Cá nhân

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị

	1
	Đặng Thị Nhịnh
	Chủ tịch, Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Phan Văn Trị, huyện Giồng Trôm

	2
	Đoàn Văn Nhàn
	Chủ tịch, Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Trần Văn Kiết, huyện Bình Đại.

	3
	Lê Hồng Sơn
	Chủ tịch, Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Võ Trường Toản, Thành phố Bến Tre

	4
	Nguyễn Hoàng Long
	Chủ tịch, Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Chueguerara, huyện Mỏ Cày Nam

	5
	Cao Ngọc Long
	Phó Chủ tịch, Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông  Quản Trọng Hoàng, huyện Mỏ Cày Nam

	6
	Trần Văn Khiêm
	Chủ tịch, Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Ngô Văn Cấn, huyện Chợ Lách

	7
	Trần Thị Trinh
	Đoàn viên, Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Trần Trường Sinh, huyện Thạnh Phú

	8
	Trương Minh Hà
	Chủ tịch, Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Mỏ Cày Nam

	9
	Ngô Văn Đức
	Đoàn viên, Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Phan Thanh Giản, huyện Ba tri

	10
	Cao Hoài Dũng
	Phó Chủ tịch, Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Huyện Bình Đại

	11
	Lê Thị Băng Tuyền
	Chủ tịch, Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi, huyện Châu Thành

	12
	Nguyễn Văn Diệu
	Chủ tịch, Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Đoàn Thị Điểm, huyện Thạnh Phú

	13
	Nguyễn Ngọc Hưng
	Chủ tịch, Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Định, huyện Giồng Trôm

	14
	Đồng Huy Hùng
	Chủ tịch, Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Lê Hoàng Chiếu, huyện Bình Đại

	15
	Nguyễn Thị Sa
	Trưởng ban Nữ công, Công đoàn cơ sở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Thạnh Phú


Danh sách này có 04 (bốn) tập thể đề nghị LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua; 02 (hai) tập thể và 15 (mười lăm) cá nhân đề nghị LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen./. 

3

